BẢN GIẢI TRÌNH TIẾP THU
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng chính phủ Ban hành quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và khánh thành công trình xây dựng


Sau khi nhận được Báo cáo thẩm định số 123/BCTĐ-BTP ngày 29/7/2022 của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng (Báo cáo thẩm định), Bộ Xây dựng có một số ý kiến giải trình, tiếp thu như sau:
1. Nội dung tại Mục I.2.1.1. của Báo cáo thẩm định.
Về công trình quan trọng quốc gia, dự thảo Quyết định cũng như pháp luật hiện hành chưa có định nghĩa, giải thích thuật ngữ “công trình quan trọng quốc gia” (mặc dù một số văn bản quy phạm pháp luật có sử dụng thuật ngữ này, như: khoản 4 Điều 162 Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung năm 2020; điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng…). Luật Đầu tư công năm 2019 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) không sử dụng thuật ngữ công trình quan trọng quốc gia mà chỉ sử dụng thuật ngữ “dự án quan trọng quốc gia” (và đã đưa ra tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia tại Điều 7 Luật này). Tuy nhiên, dự thảo Quyết định (khoản 1 Điều 1) xác định theo hướng công trình quan trọng quốc gia là “công trình cấp I, cấp đặc biệt thuộc dự án quan trọng quốc gia” (theo quy định của Luật Đầu tư công). Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý đảm bảo tính chính xác của thuật ngữ hoặc giải trình rõ về vấn đề này; đồng thời, dự thảo Quyết định cũng chưa giải thích hoặc viện dẫn đến văn bản quy phạm pháp luật có giải thích thuật ngữ “công trình cấp I, cấp đặc biệt”.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp Thu ý kiến, ban soạn thảo đã bỏ nội dung công trình quan trọng quốc gia là công trình cấp I, cấp đặc biệt thuộc dự án quan trọng quốc gia tại dự thảo, đồng thời sửa đổi bổ sung thuật ngữ “công trình quan trọng quốc gia” theo hướng là công trình do quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.
2. Nội dung tại Mục I.2.1.2. của Báo cáo thẩm định.
Về công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, dự thảo Quyết định (khoản 1 Điều 1) xác định theo hướng gồm: (i) công trình thuộc dự án nhóm A theo quy định của Luật Đầu tư công và (ii) công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Việc xác định phạm vi như vậy là chưa phù hợp với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 (yêu cầu đồng thời cả 2 tiêu chí: (i) giá trị lớn và (ii) có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương). 
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến, về phạm vi áp dụng sửa đổi quy định đối với 2 nhóm đối tượng để đảm bảo phù hợp với  quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, nhóm 1 là công trình quan trọng quốc gia, nhóm 2 là công trình thuộc dự án nhóm A theo quy định của Luật Đầu tư công, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.
Ngoài ra, đề nghị cân nhắc phạm vi liệt kê tại Phụ lục về Danh mục công trình, hạng mục công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ban hành kèm theo dự thảo Quyết định, hiện chủ yếu dựa vào cấp công trình; thậm chí một số công trình như công trình đê điều thì không giới hạn (mọi cấp). Quy định về phạm vi điều chỉnh như vậy có thể quá rộng, chưa bảo đảm đúng tinh thần và yêu cầu của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong khi đó, khoản 3 Điều 3 dự thảo Quyết định quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phép tổ chức các buổi lễ đối với công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương nhưng chưa được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. Việc quy định như vậy là chưa rõ ràng và có thể bị lạm dụng, khó kiểm soát.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến, để bảo đảm đúng tinh thần và yêu cầu của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đồng thời phù hợp là loại công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, dự thảo đã bỏ phụ lục các công trình và đồng thời bổ sung nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm công bố dự án, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương, thời điểm công được thực hiện vào Quý I hàng năm.
3. Nội dung tại Mục I.2.1.3. của Báo cáo thẩm định.
Bên cạnh khoản 1 Điều 1 về phạm vi điều chỉnh như phân tích ở trên, khoản 3 Điều 1 dự thảo Quyết định quy định: “các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn quy định tại khoản 1 Điều này, khuyến khích chủ đầu tư áp dụng các quy định của Quyết định này…”. Quy định như vậy cũng chưa rõ ràng, chưa làm rõ dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có thuộc phạm vi điều chỉnh hay không? Trường hợp điều chỉnh thì chi phí tổ chức buổi lễ tối đa (khoản 3 Điều 5) áp dụng như thế nào đối với dự án PPP?
Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định đảm bảo rõ ràng, phù hợp với quy định tại Điều 41 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Thực hiện theo Quyết định 2262/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 đồng thời kế thừa quy định tại Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày 10/10/2010, việc quy định sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các buổi lễ chỉ áp dụng đối với dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đối với dự án PPP hoặc dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp, trường hợp có sử dụng phần vốn nhân sách nhà nước thì thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính (quy định tại Điều 5 dự thảo).
4. Nội dung tại Mục I.2.2. của Báo cáo thẩm định.
Khoản 2 Điều 1 dự thảo Quyết định quy định: “Quyết định này áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước”. Quy định này có thể dẫn tới cách hiểu, áp dụng khác nhau: áp dụng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (bất kỳ hay loại trừ dự án PPP?); nếu nhà thầu tự bỏ kinh phí tổ chức (không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước) có được không?
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến sửa Điều 5, cụ thể: Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động tổ chức các buổi lễ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
5. Nội dung tại Mục III.1.1. của Báo cáo thẩm định.
Như đã phân tích ở Mục I.2 Báo cáo thẩm định này, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định chưa rõ ràng, có thể bị lạm dụng, chưa bảo đảm đúng tinh thần và yêu cầu của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến dự thảo đã sửa đổi, bổ sung trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí.
6. Nội dung tại Mục III.1.2. của Báo cáo thẩm định.
Khoản 3 Điều 2 dự thảo Quyết định quy định: “Lễ khánh thành công trình xây dựng được thực hiện sau khi hoàn thiện việc nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng”. Tuy nhiên, Điều 123 Luật Xây dựng quy định nhiều loại (hình thức) nghiệm thu công trình xây dựng, trong đó có “Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, hoàn thành công trình xây dựng để đưa vào khai thác, sử dụng” (điểm b khoản 1 Điều 123). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định rõ ràng, chính xác loại (hình thức) nghiệm thu, bảo đảm phù hợp với Luật Xây dựng, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (Điều 11).
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến và đã chỉnh sửa tại khoản 3 Điều 2 Dự thảo, cụ thể: Lễ khánh thành công trình xây dựng được thực hiện sau khi công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.
7. Nội dung tại Mục III.1.3. của Báo cáo thẩm định.
Khoản 4 Điều 3 dự thảo Quyết định quy định người quyết định tổ chức các buổi lễ được phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới tự thực hiện tổ chức các buổi lễ. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý quy định này đảm bảo phù hợp với quy định về phân cấp, ủy quyền tại khoản 6 Điều 34 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019).
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến, Dự thảo bỏ nội dung phân cấp ủy quyền quyết định thực hiện các buổi lễ.
8. Nội dung tại Mục III.1.4.1. của Báo cáo thẩm định.
Về tổ chức buổi lễ, quy định về việc “hạn chế mời khách ở xa nơi tổ chức buổi lễ” tại khoản 3 Điều 4 dự thảo Quyết định và “các buổi lễ không được gây lãng phí về thời gian và các chi phí khác có liên quan” tại khoản 6 Điều 4 dự thảo Quyết định, chưa rõ giới hạn thời gian cụ thể, chưa làm rõ “khách ở xa nơi tổ chức buổi lễ”… Ngoài ra, khoản 6 Điều 4 dự thảo Quyết định quy định về việc nghiêm cấm việc tặng quà cho các tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý lại quy định này cho phù hợp, trong đó cần làm rõ nguồn kinh phí (nếu quà tặng không do kinh phí ngân sách nhà nước thì có được không?).
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Việc hạn chế mời khách nơi xa tổ chức các buổi lễ nhằm tiết kiệm chi phí tổ chức thực hiện.
Tiếp thu ý kiến, bản dự thảo đã sửa đổi bổ sung khoản 6 Điều 4 theo hướng Nghiêm cấm sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước để tặng quà cho các tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.
9. Nội dung tại Mục III.1.4.2. của Báo cáo thẩm định.
Về chi phí cho tổ chức buổi lễ (Khoản 3 Điều 5), Bộ Xây dựng giải trình về ý kiến góp ý của Bộ, ngành, địa phương việc xác định chi phí cho từng buổi lễ được kế thừa Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg và có tính trượt giá từ 50 triệu lên 100 triệu trong 16 năm. Tuy nhiên, để đảm bảo đầy đủ cơ sở cho Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định và đảm bảo tính khả thi của dự thảo Quyết định, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình rõ cơ sở xác định mức chi phí tối đa đó là dựa trên những mục chi gì (chuẩn bị mặt bằng, trang trí, hệ thống âm thanh, ánh sáng, in tài liệu…), tính hợp lý, khả thi của quy định này?
Ngoài ra, dự thảo Quyết định chưa có quy định về việc xác định chi phí cho tổ chức buổi lễ trong trường hợp xã hội hóa, trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo phương thức PPP. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung tại Điều 5 dự thảo Quyết định các nội dung này để đảm bảo tính bao quát, toàn diện của dự thảo Quyết định.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến sửa Điều 5, cụ thể: Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động tổ chức các buổi lễ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
10.  Nội dung tại Mục III.1.4.3. của Báo cáo thẩm định.
Để tránh “khoảng trống” pháp lý trong thực tiễn áp dụng kể từ thời điểm Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg hết hiệu lực thi hành đến thời điểm dự thảo Quyết định này có hiệu lực thi hành, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung quy định về xử lý chuyển tiếp trong dự thảo Quyết định.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến bổ sung thêm Điều 7 về xử lý chuyển tiếp.
11.  Nội dung tại Mục III.2. của Báo cáo thẩm định.
Dự thảo Quyết định chỉ quy định các vấn đề quản lý nhà nước liên quan đến việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng; không có quy định mang tính phân biệt đối xử. Vì vậy, dự thảo Quyết định không trái với các điều ước quốc tế có liên quan. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trình soạn thảo giải trình rõ vấn đề này trong Tờ trình Thủ tướng Chính phủ.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến bổ sung tại Dự thảo Tờ trình.
12.  Nội dung tại Mục IV.1. của Báo cáo thẩm định.
Dự thảo Quyết định không có quy định về thủ tục hành chính. Tuy nhiên, nội dung dự thảo Quyết định có liên quan đến thủ tục cho phép tổ chức các buổi lễ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Điều 3 dự thảo Quyết định). Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo quy định rõ về thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục giữa chủ đầu tư và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đảm bảo rõ ràng, cụ thể và khả thi. Đồng thời, đề nghị bổ sung Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong hồ sơ dự thảo Quyết định.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Dự thảo Quyết định không làm phát sinh các thủ tục hành chính, việc đề xuất các buổi lễ căn cứ vào loại và quy mô công trình, đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 3 của Dự thảo. Đối với danh mục công trình, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định đầu tư đề xuất danh mục công trình cần thực hiện các buổi lễ, do đó không phát sinh các thủ tục hành chính.
13.  Nội dung tại Mục V. của Báo cáo thẩm định.
Dự thảo Quyết định quy định về việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng. Chi phí tổ chức các buổi lễ này đã được quy định cụ thể tại Điều 5 dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, nội dung về nguồn nhân lực đảm bảo cho việc tổ chức các buổi lễ này chưa được quy định và chưa được đánh giá kỹ lưỡng trong dự thảo Tờ trình.
Do đó, để đảm bảo tính khả thi, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung trong dự thảo Tờ trình nội dung đánh giá đầy đủ, cụ thể về nguồn lực tài chính, nguồn nhân lực để thực hiện sau khi văn bản được ban hành trên cơ sở thống kê số lượng các dự án đầu tư xây dựng cấp đặc biệt, cấp I thuộc phạm vi điều chỉnh của dự thảo Quyết định. 
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Nội dung tại Điều 5 sửa thành: Việc sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho các hoạt động tổ chức các buổi lễ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
14.  Nội dung tại Mục VI.1. của Báo cáo thẩm định.
Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh lý dự thảo Quyết định để đảm bảo đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Chương V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Ví dụ: Bỏ nội dung “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019” tại căn cứ ban hành để tránh trùng lặp; bỏ nội dung “(sau đây viết tắt là Luật Xây dựng 2014)” và “(sau đây viết tắt là Luật số 62/2020/QH14)”.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo.
15.  Nội dung tại Mục VI.2.1. của Báo cáo thẩm định.
Chỉnh lý thể thức theo đúng mẫu Tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục V Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020). Theo đó, dự thảo Tờ trình cần bổ sung thêm: (i) đánh giá kỹ lưỡng hơn về thực trạng của việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng trong quá trình thực hiện Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg, đánh giá những mặt đạt được, những ưu điểm, hạn chế với các số liệu cụ thể để đảm bảo tính thuyết phục; (ii) 01 Mục về Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định; (iii) giải trình về tính tương thích của dự thảo Quyết định với các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
Tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Tờ trình. Thực trạng lễ khởi công, động thổ từ 2010 đến nay, việc sử dụng vốn ngân sách để tổ chức các buổi lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành tại các địa phương là rất hạn chế (số công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước để tổ chức các buổi lễ là không đáng kể). Tuy nhiên, để tránh khoảng chống về pháp lý được quy định tại Luật Thực hành tiết kiệm thì vẫn cần thiết phải ban hành Quyết định này.
16.  Nội dung tại Mục VI.2.2. của Báo cáo thẩm định.
Bổ sung Báo cáo đánh giá tác động thủ tục trong hồ sơ dự thảo Quyết định như đã nêu tại Mục IV.1 Báo cáo thẩm định này.
* Ý kiến giải trình, tiếp thu:
[bookmark: _GoBack]Do Quyết định không phát sinh các thủ tục hành chính theo như giải trình tại Mục 12 của Văn bản này, do đó không nhất thiết phải thực hiện việc Báo cáo đánh giá tác động thủ tục trong hồ sơ dự thảo Quyết định.
Trên đây là nội dung giải trình, tiếp thu của Bộ Xây dựng đối với Báo cáo thẩm định Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, lễ khánh thành công trình xây dựng./.
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